
1 B1-01 1810614 Lưu Trần Gia Bảo 03/08/1994 Sóc Trăng 18MBA-1A

2 B1-02 1810570 Nguyễn Thanh Bình 12/10/1968 Tiền Giang 18MBA-1A

3 B1-03 1810616 Lê Minh Châu 04/08/1995 Hậu Giang 18MBA-1A

4 B1-04 1810615 Phạm Tấn Đạt 26/12/1969 Vĩnh Long 18MBA-1A

5 B1-05 1810583 Nguyễn Khánh Duyên 26/12/1995 Cần Thơ 18MBA-1A

6 B1-06 1810631 Phan Trường Hải 03/04/1995 Cần Thơ 18MBA-1A

7 B1-07 1810610 Nguyễn Trọng Hiếu 02/03/1992 Bạc Liêu 18MBA-1A

8 B1-08 1810569 Dương Huy Hoàng 20/12/1992 Cà Mau 18MBA-1A

9 B1-09 1810627 Nguyễn Thị Cẩm Hương 30/05/1987 Tiền Giang 18MBA-1A

10 B1-10 1810605 Võ Phú Hữu 04/10/1991 Cà Mau 18MBA-1A

11 B1-11 1810613 Nguyễn Xuân Huy 05/08/1991 Cần Thơ 18MBA-1A

12 B1-12 1810576 Lê Quang Khải 22/06/1971 Cần Thơ 18MBA-1A

13 B1-13 1810542 Tô Phúc Khanh 01/09/1993 Cần Thơ 18MBA-1A

14 B1-14 1810580 Nguyễn Bách Khoa 08/04/1987 Đồng Tháp 18MBA-1A

15 B1-15 1810567 Trương Thị Kim 18/08/1988 Vĩnh Long 18MBA-1A

16 B1-16 1810606 Nguyễn Phương Linh 20/05/1993 An Giang 18MBA-1A

17 B1-17 1810541 Trịnh Minh Lộc 15/06/1972 Hậu Giang 18MBA-1A

18 B1-18 1810577 Nguyễn Thành Nam 30/05/1978 Sóc Trăng 18MBA-1A

19 B1-19 1810588 Lê Thị Mỹ Ngọc 01/01/1995 Sóc Trăng 18MBA-1A

20 B1-20 1810490 Phan Thanh Nhã 23/07/1990 Cà Mau 18MBA-1A

21 B1-21 1810592 Nguyễn Hoàng Phong 13/03/1977 Hậu Giang 18MBA-1A

22 B1-22 1810664 Trần Giải Phóng 03/02/1975 Sóc Trăng 18MBA-1A

23 B1-23 1810578 Nguyễn Tấn Phúc 01/10/1980 Cần Thơ 18MBA-1A

24 B1-24 1810574 Bùi Thanh Phương 04/05/1983 Hậu Giang 18MBA-1A

25 B1-25 1810575 Bùi Bảo Quốc 10/10/1976 Bình Định 18MBA-1A

26 B1-26 1810620 Nguyễn Thanh Sơn 25/01/1980 An Giang 18MBA-1A

27 B1-27 1810566 Nguyễn Thị Minh Tâm 18/04/1989 Cần Thơ 18MBA-1A

28 B1-28 1810599 Lý Mẽn Tẹn 18/01/1982 Sóc Trăng 18MBA-1A

29 B1-29 1810584 Trương Nguyễn Thanh Thảo 16/05/1992 Sóc Trăng 18MBA-1A

30 B1-30 1810579 Hồ Ý Thức 27/10/1980 Cần Thơ 18MBA-1A

31 B1-31 1810573 Nguyễn Thị Bích Thủy 18/10/1982 Cần Thơ 18MBA-1A
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32 B1-32 1810726 Tô Thị Ngọc Trầm 23/05/1993 Sóc Trăng 18MBA-1A

33 B1-33 1810662 Cao Thị Huyền Trang 10/10/1991 Bến Tre 18MBA-1A

34 B1-34 1810537 Đặng Minh Trí 28/10/1988 Sóc Trăng 18MBA-1A

35 B1-35 1810596 Nguyễn Thành Trung 29/04/1979 Cần Thơ 18MBA-1A

36 B1-36 1810659 Nguyễn Nhật Trường 02/09/1987 Cần Thơ 18MBA-1A

37 B1-37 1810536 Hứa Minh Tuấn 22/08/1983 Cần Thơ 18MBA-1A

38 B1-38 1810619 Phạm Văn Tuấn 1982 Cà Mau 18MBA-1A

39 B1-39 1810618 Lê Hoàng Tuyến 22/11/1975 Cần Thơ 18MBA-1A

40 B1-40 1810628 Ngô Thị Tú Uyên 25/08/1993 Quảng Nam 18MBA-1A

41 B1-41 1810591 Phan Quang Vinh 06/03/1988 Vĩnh Long 18MBA-1A


